NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ NĂM 2019

Ngày 13/6/2019, tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, với 442/453 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 91,32%, Quốc hội đã thông qua Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Dưới đây là những nội dung cơ bản của Luật quản lý thuế năm 2019.
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT QUẢN LÝ THUẾ NĂM 2019
Luật quản lý thuế được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007, từ đó đến nay Luật quản lý thuế đã được sửa đổi, bổ sung ba lần vào các năm 2012, 2014 và năm 2016. Sau hơn 10 năm thực hiện, Luật quản lý thuế đã đạt được kết quả nhất định, góp phần quan trọng trong việc quản lý tập trung tiền thuế, nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý thuế nói chung và quy định pháp luật về quản lý thuế nói riêng cũng có những hạn chế, bất cập nhất định, cần thiết phải sửa đổi cho phù hợp, cụ thể là:

Thứ nhất, trong 10 năm qua, Luật quản lý thuế đã được bổ sung, sửa đổi ba lần để khắc phục những hạn chế và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, việc thường xuyên bổ sung, sửa đổi văn bản luật đã ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế, nhất là việc thích ứng của người nộp thuế đối với cơ chế chính sách mới được ban hành. Mặt khác một số văn bản Luật (như Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật thuế bảo vệ môi trường…) có nội dung quy định về quản lý thuế nhưng chưa được bổ sung, sửa đổi trong Luật quản lý thuế. Vì vậy, chưa tạo ra sự thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật.

Thứ hai, phạm vi điều chỉnh của Luật quản lý thuế bao gồm việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác trong ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế thu. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có các khoản thu khác của ngân sách nhà nước không do cơ quan quản lý thuế thu theo quy định ở các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, từ đó phạm vi điều chỉnh của luật chưa được đầy đủ. Mặt khác, thực tế cho thấy hoạt động kinh doanh của khu vực kinh tế cá thể, hộ gia đình hoặc khu vực kinh tế phi chính thức chưa được quy định đầy đủ dẫn đến việc chưa bao quát nguồn thu phục vụ cho việc mở rộng cơ sở thuế.

Thứ ba, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý thuế đã được đẩy mạnh và phát huy được kết quả quan trọng, tuy nhiên cũng có nhiều nội dung liên quan đến công tác quản lý thuế như cơ sở dữ liệu thương mại, giao dịch điện tử… cũng chưa được quy định một cách toàn diện. Vì vậy, công tác quản lý thuế chưa theo kịp thực tiễn phát triển giao dịch thương mại hàng hóa và dịch vụ toàn cầu, chưa hỗ trợ tốt cho mục tiêu hiện đại hóa cơ quan quản lý thuế.

Thứ tư, một số quy định về nguyên tắc quản lý thuế, quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế chưa được quy định một cách đầy đủ; các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhất là cấp bộ, ngành, địa phương chưa được xác định rõ, vì vậy sự phối hợp giữa các cơ quan còn chưa chặt chẽ, quan hệ giữa người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế chưa thực sự cân bằng, còn nghiêng về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế hơn là quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế.

Thứ năm, các quy định về chức năng quản lý thuế từ khâu đăng ký, kê khai, tính thuế, ấn định thuế, nộp thuế, xử lý tiền chậm nộp, nợ đọng thuế còn chưa rõ ràng, nhất là thủ tục hành chính; điều này cũng mang lại rủi ro tiềm ẩn trong việc thất thu về thuế cũng như các hiện tượng tiêu cực xảy ra trong công tác quản lý thuế.

Thứ sáu, trong điều kiện Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, các hoạt động thương mại, đầu tư quốc tế ngày càng có vai trò quan trọng, nhất là hoạt động của các công ty đa quốc gia. Cùng với chính sách ưu đãi về thuế để thu hút đầu tư đã nảy sinh rủi ro về xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận. Hội nhập quốc tế đòi hỏi phải bổ sung cơ sở pháp lý, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý thuế trong đó có chuẩn mực quốc tế mà Việt Nam chúng ta cần tuân thủ.

Thứ bảy, công tác thanh tra, kiểm tra là một khâu quan trọng trong quản lý thuế. Tuy nhiên các quy định này cần được hoàn thiện cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành (như Luật thanh tra, Luật khiếu nại, tố cáo, Luật xử lý vi phạm hành chính). Các quy định cần rõ về hành vi vi phạm, thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật, mặt khác cần quy định rõ về xử lý nợ đọng thuế. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu thực hiện nguyên tắc quản lý rủi ro theo thông lệ quốc tế về quản lý thuế nhằm tạo ra cơ chế rõ ràng, minh bạch.

Những hạn chế bất cập về chính sách nói trên, cùng với cơ chế còn nặng về thủ tục hành chính, mặt khác do tính chất phức tạp của kinh tế thị trường, nhạy cảm trong công tác quản lý thuế đã ảnh hưởng đến việc tuân thủ quy định pháp luật về thuế và quản lý thuế. Tình trạng nợ đọng thuế còn cao, chưa được giải quyết một cách dứt điểm.
Qua rà soát, có 108 điều quy định trong Luật quản lý thuế hiện hành cần được điều chỉnh, chiếm khoảng 90% tổng số điều; mặt khác có nội dung quan trọng đối với công tác quản lý thuế như: nguyên tắc quản lý, trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan có liên quan, cải cách hành chính trong quản lý thuế, chứng từ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, chống chuyển giá, xói mòn cơ sở thuế... cần được bổ sung, sửa đổi. Vì vậy, việc ban hành Luật quản lý thuế (sửa đổi) là hết sức cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG LUẬT QUẢN LÝ THUẾ NĂM 2019
1. Mục đích, yêu cầu
Xây dựng Luật quản lý thuế năm 2019 hoàn chỉnh, toàn diện nhằm mục đích tạo cơ sở cho quản lý thuế hiện đại, tiếp cận tới những chuẩn mực, thông lệ quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế thực hiện nghiêm quyền, nghĩa vụ của người nộp thuế; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế theo quy định pháp luật; tích cực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
2. Quan điểm chỉ đạo

- Quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị đã đề ra chủ trương giải pháp tái cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Theo đó, cần tái cơ cấu lại ngân sách nhà nước nhằm tăng thu từ thuế, phí, mở rộng cơ sở thu bảo đảm bao quát toàn bộ nguồn thu thì ngoài việc bổ sung, sửa đổi các luật thuế cần thiết phải sửa đổi Luật quản lý thuế cho phù hợp.
- Xuất phát từ yêu cầu của cải cách hành chính, trong đó có cải cách tài chính công, cải cách thủ tục quản lý thuế hướng tới hoạt động quản lý thống nhất, công khai, minh bạch, đơn giản hóa, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế để phòng, chống trốn thuế, thất thu và nợ đọng thuế.
- Việc sửa đổi Luật quản lý thuế nhằm tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế, trong đó coi trọng phát triển thành phần kinh tế tư nhân, khuyến khích các hộ kinh doanh mở rộng quy mô đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động trong quá trình hình thành các tổ chức hợp tác, hoặc chuyển đổi hoạt động kinh doanh theo mô hình doanh nghiệp, tạo thuận lợi để mở rộng cơ sở nộp thuế.

- Luật quản lý thuế sửa đổi nhằm tiếp cận tới các chuẩn mực và thông lệ quốc tế để góp phần thu hút đầu tư trong nước, nước ngoài, tạo cơ sở để tham gia đàm phán, ký kết các hiệp định đa phương, song phương về thuế.
- Việc sửa đổi Luật quản lý thuế tạo hành lang pháp lý cho việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại cho công tác quản lý thuế, trong đó có việc áp dụng rộng rãi phổ biến quản lý thuế điện tử, giao dịch điện tử trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

- Việc sửa đổi Luật quản lý thuế nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay về công tác quản lý thuế, rà soát và thống nhất giữa Luật quản lý thuế và các Luật thuế, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 

1. Bố cục của Luật quản lý thuế

Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 gồm 17 chương, 152 điều, trong đó kết cấu lại, bổ sung 03 chương mới (Chương II, Chương X và Chương XII).

Chương I: Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 13) bao gồm các nội dung: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nội dung quản lý thuế; nguyên tắc quản lý thuế; các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế; đồng tiền khai thuế, nộp thuế; giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; quản lý rủi ro trong quản lý thuế; xây dựng lực lượng quản lý thuế; hiện đại hóa công tác quản lý thuế; hợp tác quốc tế về thuế của cơ quan quản lý thuế; kế toán, thống kê về thuế.

Chương II: Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý thuế (từ Điều 14 đến Điều 29) bao gồm các nội dung: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; quyền của người nộp thuế; trách nhiệm của người nộp thuế; nhiệm vụ của cơ quan quản lý thuế; quyền hạn của cơ quan quản lý thuế; nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án; nhiệm vụ, quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thông tin, báo chí; nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại; hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn; nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, cá nhân khác.

Chương III: Đăng ký thuế (từ Điều 30 đến Điều 41) bao gồm các nội dung:  Đối tượng đăng ký thuế và cấp mã số thuế; hồ sơ đăng ký thuế lần đầu; địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu; thời hạn đăng ký thuế lần đầu; cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế; sử dụng mã số thuế; thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế; thông báo khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh; đăng ký thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp; chấm dứt hiệu lực mã số thuế; khôi phục mã số thuế; trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cơ quan thuế trong việc đăng ký thuế.  

Chương IV: Khai thuế, tính thuế (từ Điều 42 đến Điều 48) bao gồm các nội dung: Nguyên tắc khai thuế, tính thuế; hồ sơ khai thuế; thời hạn nộp hồ sơ khai thuế; địa điểm nộp hồ sơ khai thuế; gia hạn nộp hồ sơ khai thuế; khai bổ sung hồ sơ khai thuế; trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế.

Chương V: Ấn định thuế (từ Điều 49 đến Điều 54) bao gồm các nội dung: Nguyên tắc ấn định thuế; ấn định thuế đối với người nộp thuế trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế; xác định mức thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế; ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc ấn định thuế; trách nhiệm của người nộp thuế trong việc nộp số tiền thuế ấn định.

Chương VI: Nộp thuế (từ Điều 55 đến Điều 65) bao gồm các nội dung: Thời hạn nộp thuế; địa điểm và hình thức nộp thuế; thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; xác định ngày đã nộp thuế; xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế; xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; gia hạn nộp thuế; gia hạn nộp thuế trong trường hợp đặc biệt; hồ sơ gia hạn nộp thuế; tiếp nhận và xử lý hồ sơ gia hạn nộp thuế.

Chương VII: Trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (từ Điều 66 đến Điều 69) bao gồm các nội dung: Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh; hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động; hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp; hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế là người đã chết, người bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

Chương VIII: Thủ tục hoàn thuế (từ Điều 70 đến Điều 77) bao gồm các nội dung: Các trường hợp hoàn thuế; hồ sơ hoàn thuế; tiếp nhận và phản hồi thông tin hồ sơ hoàn thuế; phân loại hồ sơ hoàn thuế; địa điểm kiểm tra hồ sơ hoàn thuế; thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế; thẩm quyền quyết định hoàn thuế; thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế.

Chương IX: Không thu thuế, miễn thuế, giảm thuế; khoanh tiền thuế nợ; xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (từ Điều 78 đến Điều 88) bao gồm 03 mục, cụ thể: 
Mục 1: Không thu thuế, miễn thuế, giảm thuế (từ Điều 78 đến Điều 82) gồm các nội dung: Không thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế; hồ sơ miễn thuế, giảm thuế; nộp và tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế; thời hạn giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế đối với trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định số tiền thuế được miễn, giảm.

Mục 2: Khoanh tiền thuế nợ (Điều 83, Điều 84) gồm các nội dung: Các trường hợp được khoanh tiền thuế nợ; thủ tục, hồ sơ, thời gian, thẩm quyền khoanh nợ.

Mục 3: Xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (từ Điều 85 đến Điều 88) gồm các nội dung: Trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; trách nhiệm giải quyết hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Chương X: Áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử (từ Điều 89 đến Điều 94) bao gồm các nội dung: Hóa đơn điện tử; nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; dịch vụ về hóa đơn điện tử; cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử; chứng từ điện tử.

Chương XI: Thông tin người nộp thuế (từ Điều 95 đến Điều 100) bao gồm các nội dung: Hệ thống thông tin người nộp thuế; xây dựng, thu thập, xử lý và quản lý hệ thống thông tin người nộp thuế; trách nhiệm của người nộp thuế trong việc cung cấp thông tin; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp thông tin người nộp thuế; bảo mật thông tin người nộp thuế; công khai thông tin người nộp thuế.

Chương XII: Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, làm thủ tục hải quan (từ Điều 101 đến Điều 106) bao gồm các nội dung: Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế; điều kiện cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế; cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế; cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế; chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục hải quan.

Chương XIII: Kiểm tra thuế, thanh tra thuế (từ Điều 107 đến Điều 123) bao gồm 04 mục, cụ thể:

Mục 1: Quy định chung về kiểm tra thuế, thanh tra thuế (Điều 107, Điều 108), bao gồm các nội dung: Nguyên tắc kiểm tra thuế, thanh tra thuế; xử lý kết quả kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

Mục 2: Kiểm tra thuế (từ Điều 109 đến Điều 112) bao gồm các nội dung: Kiểm tra thuế tại trụ sở của cơ quan quản lý thuế; kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế; quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế; nhiệm vụ, quyền hạn của thủ trưởng cơ quan quản lý thuế ra quyết định kiểm tra thuế và công chức quản lý thuế trong việc kiểm tra thuế.
Mục 3: Thanh tra thuế (từ Điều 113 đến Điều 120) bao gồm các nội dung: Các trường hợp thanh tra thuế; quyết định thanh tra thuế; thời hạn thanh tra thuế; nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra thuế; nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn thanh tra thuế, thành viên đoàn thanh tra thuế; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra thuế; kết luận thanh tra thuế; thanh tra lại trong hoạt động thanh tra thuế.

Mục 4: Biện pháp áp dụng trong thanh tra thuế đối với trường hợp có dấu hiệu trốn thuế (từ Điều 121 đến Điều 123) bao gồm các nội dung: Thu thập thông tin liên quan đến hành vi trốn thuế; tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế; khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế.
Chương XIV: Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế (từ Điều 124 đến Điều 135) bao gồm các nội dung: Trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế; biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế; thẩm quyền quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế; quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế; trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế; cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế; cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập; cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn; cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên; cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang giữ; cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.

Chương XV: Xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế (từ Điều 136 đến Điều 146) bao gồm 02 mục, cụ thể:
Mục 1: Quy định chung (từ Điều 136 đến Điều 140) gồm các nội dung: Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế; thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế; hình thức xử phạt, mức phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế; miễn tiền phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế. 

Mục 2: Hành vi vi phạm hành chính về quản lý thuế (từ Điều 141 đến Điều 146) bao gồm các nội dung: Hành vi vi phạm thủ tục thuế; hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu; hành vi trốn thuế; xử lý hành vi vi phạm của ngân hàng thương mại, người bảo lãnh nộp tiền thuế trong lĩnh vực quản lý thuế; xử lý hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực quản lý thuế; xử phạt vi phạm hành chính về phí, lệ phí, hóa đơn trong lĩnh vực quản lý thuế.

Chương XVI: Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện (từ Điều 147 đến Điều 149) bao gồm các nội dung: Khiếu nại, tố cáo; khởi kiện; trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý thuế trong việc giải quyết khiếu nại về thuế.

Chương XVII: Điều khoản thi hành (từ Điều 150 đến Điều 152) bao gồm các nội dung: Bổ sung một điều vào Luật Kế toán số 88/2015/QH13; hiệu lực thi hành; quy định chuyển tiếp.
2. Nội dung cơ bản của Luật quản lý thuế năm 2019
a) Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Luật quản lý thuế năm 2019 có phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng cơ bản như Luật quản lý thuế hiện hành. Theo đó, Luật quản lý thuế năm 2019 quy định việc quản lý các loại thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế (bao gồm cả cơ quan thuế và hải quan) thu. Tuy nhiên, để bảo đảm bao quát việc quản lý các loại thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, Luật quản lý thuế năm 2019 điều chỉnh đối với các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước không do cơ quan quản lý thuế quản lý thu. Danh mục các khoản thu này đã được thể hiện tại khoản 3 Điều 3 Luật quản lý thuế năm 2019. 
b) Về nội dung, nguyên tắc quản lý thuế, các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế
- Nội dung quản lý thuế về cơ bản theo Luật quản lý thuế hiện hành, bao gồm: (i) Đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, ấn định thuế; (ii) Hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế; (iii) Khoanh tiền thuế nợ; xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; miễn tiền chậm nộp, tiền phạt; không tính tiền chậm nộp; gia hạn nộp thuế; nộp dần tiền thuế nợ; (iv) Quản lý thông tin người nộp thuế; (v) Quản lý hoá đơn, chứng từ; (vi) Kiểm tra thuế, thanh tra thuế và thực hiện biện pháp phòng, chống, ngăn chặn vi phạm pháp luật về thuế; (vii) Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế; (viii) Xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế; (ix) Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế; (x) Hợp tác quốc tế về thuế; (xi) Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. 
- Về nguyên tắc quản lý thuế: Luật quản lý thuế hiện hành đã quy định nguyên tắc quản lý thuế, theo đó thực hiện nhất quán nguyên tắc là mọi tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật; quản lý thuế đảm bảo công khai, minh bạch bình đẳng và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế. Quy định này được kế thừa khi xây dựng Luật quản lý thuế năm 2019.
Đồng thời, Luật quản lý thuế năm 2019 bổ sung nguyên tắc: Thực hiện cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý thuế; áp dụng các nguyên tắc quản lý thuế theo thông lệ quốc tế, trong đó có nguyên tắc bản chất hoạt động, giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế. Các quy định này góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và tạo cơ sở pháp lý cho quản lý thuế hiện đại, tiếp cận với những chuẩn mực, thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

- Luật quản lý thuế hiện hành đã quy định một số hành vi bị cấm tại một số điều như: Cấm sử dụng mã số thuế của người nộp thuế khác; chiếm dụng hoặc sử dụng trái phép tiền thuế... Để thực hiện nghiêm minh các quy định của pháp luật, Luật bổ sung một điều quy định về những hành vi bị cấm trong quản lý thuế để đảm bảo nguyên tắc xử lý đã được quy định tại các nội dung quản lý thuế nêu trên.
- Về hợp tác quốc tế về thuế: Luật quản lý thuế hiện hành đã quy định, cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm thực hiện các điều ước quốc tế; đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện thoả thuận quốc tế song phương với cơ quan quản lý thuế các nước; tổ chức khai thác, trao đổi thông tin và hợp tác nghiệp vụ với cơ quan quản lý thuế các nước, các tổ chức quốc tế có liên quan theo quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Luật quản lý thuế năm 2019 bổ sung nội dung thực hiện các biện pháp hỗ trợ thu thuế theo các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Theo đó, đối với các điều ước quốc tế trong lĩnh vực thuế, Bộ Tài chính sẽ thay mặt Chính phủ trong việc đàm phán ký kết; đối với thoả thuận song phương giữa hai cơ quan thuế (cả cơ quan thuế và hải quan), tuỳ theo thẩm quyền được phân cấp, cơ quan quản lý thuế sẽ thực hiện việc khai thác, trao đổi thông tin, hợp tác nghiệp vụ, hỗ trợ thu thuế cho phù hợp.
c) Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan liên quan đến quản lý thuế
Trong Luật quản lý thuế hiện hành, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan liên quan được bố trí ở một số điều trong các chương khác nhau. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, Luật quản lý thuế năm 2019 thiết kế chương riêng (Chương II) quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế cũng như các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý thuế. Về nội dung có một số điều bổ sung, sửa đổi so với Luật hiện hành, cụ thể như sau:
- Luật quản lý thuế năm 2019 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan như Chính phủ; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp theo hướng chỉ quy định nhiệm vụ, quyền hạn liên quan trực tiếp đến quản lý thuế, không nhắc lại nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định tại các văn bản pháp luật liên quan. Theo đó, Luật quản lý thuế năm 2019 đã quy định rõ: Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về quản lý thuế, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý ngành và địa phương trong quản lý thuế; Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về quản lý thuế, có nhiệm vụ, quyền hạn quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 15 của Luật này. Một số Bộ, ngành có liên quan phối hợp thực hiện quản lý thuế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng Bộ, ngành (những nhiệm vụ, quyền hạn có tính chất đặc thù của Bộ trong việc quản lý thuế, không phải công việc thường xuyên đã được quy định tại văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của Bộ), cụ thể như sau:
+ Bộ Công an có trách nhiệm kết nối, tiếp nhận thông tin với cơ quan quản lý thuế về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật; tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, tiếp nhận các hồ sơ do cơ quan quản lý thuế phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực quản lý thuế chuyển đến, tiến hành điều tra, xử lý tội phạm trong lĩnh vực thuế theo quy định của pháp luật; trường hợp không khởi tố vụ án hình sự hoặc đình chỉ điều tra vụ án thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý thuế biết rõ lý do và chuyển hồ sơ cho cơ quan quản lý thuế giải quyết theo thẩm quyền.
+ Bộ Công Thương có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng trong việc kết nối, cung cấp thông tin liên quan để phối hợp với Bộ Tài chính trong quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử, nhượng quyền thương mại và các hoạt động liên quan; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan quản lý thuế thực hiện quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại trên thị trường và lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

+ Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan quản lý thuế để quản lý thuế đối với hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng trong việc kết nối, cung cấp thông tin liên quan với cơ quan quản lý thuế đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng.

+ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng trong việc kết nối, cung cấp thông tin với cơ quan quản lý thuế liên quan đến giao dịch qua ngân hàng của tổ chức, cá nhân và phối hợp với cơ quan quản lý thuế thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật này; xây dựng và phát triển hệ thống thanh toán thương mại điện tử quốc gia, các tiện ích tích hợp thanh toán điện tử để sử dụng rộng rãi cho các mô hình thương mại điện tử; thiết lập cơ chế quản lý, giám sát các giao dịch thanh toán hỗ trợ công tác quản lý thuế đối với hoạt động cung cấp dịch vụ xuyên biên giới trong thương mại điện tử.

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan quản lý thuế trong việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy chứng nhận đăng ký khác của người nộp thuế theo cơ chế một cửa liên thông; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng tăng cường công tác thẩm định dự án đầu tư nhằm ngăn chặn tình trạng chuyển giá, tránh thuế; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám định chất lượng, giá trị máy móc, thiết bị, công nghệ được sử dụng trong quá trình hoạt động của dự án đầu tư; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan quản lý thuế trong việc thực hiện quy định của pháp luật về ưu đãi đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về thuế.
+ Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan quản lý thuế trong việc quản lý các khoản thu liên quan đến đất đai, tài sản gắn liền với đất và tài nguyên khoáng sản; cung cấp thông tin người nộp thuế do cơ quan tài nguyên, môi trường quản lý có liên quan đến công tác quản lý thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.
+ Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng trong việc kết nối, cung cấp thông tin liên quan đến quản lý thuế đối với doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hoá, hành khách; kết nối, cung cấp thông tin về tiêu chí kỹ thuật liên quan đến quản lý thu đối với tài sản là phương tiện phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng.
+ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng trong việc kết nối, cung cấp thông tin với cơ quan quản lý thuế liên quan việc cấp phép cho người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam và lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

+ Bộ Y Tế có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan quản lý thuế trong việc kết nối, cung cấp thông tin của các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Luật quản lý thuế năm 2019 đã quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan kiểm toán nhà nước, cơ quan thanh tra nhà nước trong công tác quản lý thuế. Theo đó, cơ quan kiểm toán nhà nước, cơ quan thanh tra nhà nước thực hiện kiểm toán, thanh tra các hoạt động có liên quan đến cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật về kiểm toán nhà nước, thanh tra; quy định của pháp luật về quản lý thuế và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 
- Đối với ngân hàng thương mại có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý thuế trong việc thu, nộp thuế, khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, cung cấp thông tin, phong tỏa tài khoản... theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế. Các quy định này về cơ bản là kế thừa Luật quản lý thuế hiện hành, đồng thời bổ sung các quy định như việc khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử có phát sinh thu nhập từ Việt Nam; cung cấp thông tin để quản lý thuế phù hợp với việc quản lý thuế theo phương thức điện tử, đồng bộ trong phát triển Chính phủ điện tử và đảm bảo phù hợp với pháp luật về an toàn thông tin, an ninh mạng.

- Luật quản lý thuế năm 2019 đã rà soát quyền và trách nhiệm của người nộp thuế; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế đảm bảo sự bình đẳng, mở rộng quyền của người nộp thuế, cụ thể: Theo Điều 16 Luật quản lý thuế năm 2019, bên cạnh các quyền như Luật hiện hành, một số quyền mới được bổ sung nhằm đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế như: (i) Được nhận văn bản liên quan đến nghĩa vụ thuế của các cơ quan chức năng khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế, số tiền thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý đối với số tiền thuế không được hoàn; (ii) Được tra cứu, xem, in toàn bộ chứng từ điện tử mà mình đã gửi đến cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và pháp luật về giao dịch điện tử; (iii) Được sử dụng chứng từ điện tử trong giao dịch với cơ quan quản lý thuế và cơ quan, tổ chức có liên quan; (iv) Không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không tính tiền chậm nộp đối với trường hợp do người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Các quy định này tạo điều kiện cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình, đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm của cơ quan thuế khi thực thi công vụ.
d) Về đăng ký thuế, khai thuế, tính thuế, ấn định thuế, nộp thuế, hoàn thuế
Luật quản lý thuế năm 2019 đã sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm đáp ứng yêu cầu của cải cách hành chính, trong đó có cải cách thủ tục quản lý thuế hướng tới hoạt động quản lý thống nhất, công khai, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, phòng, chống trốn thuế, thất thu và nợ đọng thuế được quy định thống nhất trong tất cả các khâu của quản lý thuế: Từ khâu khai thuế, tính thuế, nộp thuế, hoàn thuế đến quản lý nợ thu, thanh tra, kiểm tra thuế. Một số nội dung cơ bản như:

- Về đăng ký thuế (Chương III):
Do Luật quản lý thuế hiện hành mới chỉ quy định nguyên tắc về đối tượng, thời hạn, hồ sơ, địa điểm, thay đổi thông tin đăng ký thuế và cấp mã số thuế. Để làm rõ nội hàm của việc đăng ký thuế, Luật quản lý thuế năm 2019 đã quy định việc đăng ký thuế bao gồm: Đăng ký thuế lần đầu; thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế; thông báo khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh; chấm dứt hiệu lực mã số thuế; khôi phục mã số thuế; đồng thời, quy định rõ để phân biệt hai nhóm đối tượng đăng ký thuế bao gồm: (i) Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan; (ii) Tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp nêu trên thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trên cơ sở đó, thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong khâu đăng ký thuế.
- Về thủ tục khai thuế, tính thuế, nộp thuế (Chương IV và Chương VI):
Trong nền kinh tế số, nhiều doanh nghiệp có các hình thức tổ chức đa dạng và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp theo hình thức tập trung có nhu cầu khai thuế, tính thuế tập trung cho toàn hệ thống, mặt khác để đảm bảo việc chống tránh thuế trong trường hợp doanh nghiệp có giao dịch liên kết, đồng thời, để khắc phục các quy định còn bất cập về khai thuế, tính thuế, nộp thuế, Luật quản lý thuế năm 2019 đã được rà soát để sửa đổi, bổ sung theo hướng:
+ Sửa đổi, bổ sung nguyên tắc kê khai thuế căn cứ vào mô hình hoạch toán kinh doanh và quy định về phân cấp ngân sách; nguyên tắc kê khai, xác định giá tính thuế đối với giao dịch liên kết.

+ Siết chặt quản lý hoạt động chuyển giá: Hiện nay, hành vi trốn thuế thông qua chuyển giá ngày càng phổ biến. Để ngăn chặn tình trạng trên, Luật quản lý thuế năm 2019 nghiêm cấm hành vi: Thông đồng, móc nối, bao che giữa người nộp thuế và công chức quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế để chuyển giá, trốn thuế. Đồng thời, khoản 5 Điều 42 Luật này quy định nguyên tắc kê khai, xác định giá tính thuế đối với giao dịch liên kết như sau: (i) Kê khai, xác định giá giao dịch liên kết theo nguyên tắc phân tích, so sánh với các giao dịch độc lập và nguyên tắc bản chất hoạt động, giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế để xác định nghĩa vụ thuế phải nộp như trong điều kiện giao dịch giữa các bên độc lập; (ii) Giá giao dịch liên kết được điều chỉnh theo giao dịch độc lập để kê khai, xác định số tiền thuế phải nộp theo nguyên tắc không làm giảm thu nhập chịu thuế. Lưu ý, người nộp thuế có quy mô nhỏ, rủi ro về thuế thấp được miễn thực hiện quy định kê khai, xác định giá tính thuế theo nội dung trên và được áp dụng cơ chế đơn giản hóa trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết.
+ Sửa đổi, bổ sung quy định trường hợp khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì người nộp thuế vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế và bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của Luật này.

+ Sửa đổi quy định về thứ tự thanh toán theo nguyên tắc nộp các khoản nợ thuộc diện cưỡng chế trước, khoản nợ chưa thuộc diện cưỡng chế và khoản phải nộp phát sinh sau để đảm bảo hiệu lực của pháp luật về thuế.

+ Bổ sung quy định thời hạn nộp hồ sơ thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật; thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán; thời hạn được khai bổ sung; thời hạn nộp thuế, tính tiền chậm nộp đối với số thuế phải nộp tăng thêm qua khai bổ sung nhằm đảm bảo thống nhất, rõ ràng, minh bạch giữa người nộp thuế và cơ quan thuế.

+ Sửa đổi quy định về thời hạn khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thêm 01 tháng so với Luật quản lý thuế năm 2006) để tạo điều kiện cho việc khấu trừ và quyết toán thuế (điểm b khoản 2 Điều 44 Luật quản lý thuế năm 2019).
+ Đối với cơ quan hải quan, bổ sung nội dung trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau thông quan phát sinh số thuế phải nộp tăng thêm hoặc cơ quan hải quan ấn định thuế sau thông quan, thì thời hạn nộp tiền thuế khai bổ sung, nộp tiền thuế ấn định được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai ban đầu. Nội dung này nhằm đảm bảo công bằng, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.
- Về thủ tục hoàn thuế (Chương VIII):
Luật đã quy định cụ thể về các trường hợp hoàn thuế; hồ sơ hoàn thuế;  tiếp nhận và phản hồi thông tin hồ sơ hoàn thuế; phân loại hồ sơ hoàn thuế; địa điểm kiểm tra hồ sơ hoàn thuế; thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế; thẩm quyền quyết định hoàn thuế; thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế. Trong đó, quy định rõ về thẩm quyền hoàn thuế đối với trường hợp hoàn thuế theo chính sách và hoàn thuế nộp thừa. 

Về thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế, Luật quản lý thuế năm 2019 đã tách trường hợp thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế thành một điều riêng (Điều 77), theo đó cơ quan quản lý thuế thực hiện (i) thanh tra, kiểm tra đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước theo nguyên tắc rủi ro trong quản lý thuế; (ii) thanh tra, kiểm tra trong thời hạn 05 năm kể từ ngày ban hành quyết định hoàn thuế.

đ) Về các biện pháp xử lý nợ đọng thuế

- Về không thu thuế:

Pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã quy định về các trường hợp không thu thuế, tuy nhiên Luật quản lý thuế hiện hành chưa có quy định này, do vậy, Luật quản lý thuế năm 2019 đã bổ sung nội dung về không thu thuế tại khoản 2 Điều 4. Mặt khác, Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu không quy định về hồ sơ, thủ tục không thu thuế, tuy nhiên hồ sơ, thủ tục không thu thuế hiện nay được thực hiện theo quy định của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ. Quy định nói trên là chưa chặt chẽ, do đó Luật quản lý thuế năm 2019 đã bổ sung thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục không thu thuế (Điều 78 của Luật này). 
- Khoanh tiền thuế nợ, tiền chậm nộp: 
Luật quản lý thuế năm 2019 đã bổ sung quy định về khoanh tiền thuế nợ, đây là nội dung mới so với Luật hiện hành. Theo đó, đối với các đối tượng người nộp thuế đã chết, người bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp chờ giải thể, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, cơ quan đăng ký kinh doanh đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được khoanh nợ thuế. Quy định này sẽ khắc phục được bất cập phát sinh nợ ảo (khi nợ trên phạt chậm nộp cao, dẫn đến nợ đọng lớn, không có khả năng thu hồi). Đồng thời, Luật quản lý thuế năm 2019 đã quy định rõ về thẩm quyền khoanh tiền thuế nợ, tiền chậm nộp theo hướng phân cấp cho thủ trưởng cơ quan quản lý thuế; bổ sung quy định thời điểm không tính tiền chậm nộp đối với các trường hợp được khoanh nợ.
- Về thẩm quyền xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (Điều 87):

Theo quy định của Luật quản lý thuế hiện hành xác định trừ trường hợp xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thuộc thẩm quyền xóa nợ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ tướng Chính phủ xóa nợ đối với trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ 10 tỷ đồng trở lên; Bộ trưởng Bộ Tài chính xóa nợ đối với trường hợp nợ từ 05 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng; Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xóa nợ đối với trường hợp nợ dưới 05 tỷ đồng. Để cải cách thủ tục hành chính, không phải đưa những việc xử lý cụ thể lên Thủ tướng Chính phủ, Luật quản lý thuế năm 2019 quy định trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét trước khi quyết định việc xóa nợ. Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định xóa nợ từ 10 tỷ đồng đến dưới 15 tỷ đồng; Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định xóa nợ từ 05 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng. 
Luật bổ sung đối tượng được xóa nợ đối với hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản mà không còn tài sản để nộp thuế và mở rộng thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được xóa nợ thuế đối với khoản nợ dưới 05 tỷ đồng trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng Cục thuế, Cục trưởng Cục Hải quan.

- Về miễn tiền chậm nộp đối với các trường hợp bị ảnh hưởng do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh có phạm vi rộng hoặc trong trường hợp bất khả kháng
Luật quản lý thuế năm 2019 đã bổ sung quy định đối với trường hợp người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp có quyền đề nghị miễn tiền chậm nộp trong trường hợp gặp khó khăn do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, các trường hợp bất khả kháng khác.
e) Về áp dụng hoá đơn, chứng từ điện tử (Chương X)

Quy định hiện hành về in, phát hành, sử dụng hóa đơn được xây dựng để áp dụng quản lý đối với hóa đơn bằng giấy, mặc dù đã có quy định về hóa đơn điện tử nhưng chưa bắt buộc áp dụng rộng rãi mà vẫn cho phép doanh nghiệp được sử dụng đồng thời nhiều hình thức hóa đơn nên đa số các doanh nghiệp vẫn lựa chọn sử dụng hóa đơn giấy, chỉ một số ít doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử. 

Việc áp dụng hoá đơn điện tử, đặc biệt là hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trong thời gian qua cho thấy hoá đơn điện tử đã giảm thời gian làm thủ tục hành chính của doanh nghiệp và cơ quan thuế, giảm chi phí cho doanh nghiệp, khắc phục tình trạng làm giả hoá đơn, khắc phục gian lận về hoá đơn, giảm chi phí lợi ích cho toàn xã hội. 

Thực tế cho thấy quy định hiện hành về hoá đơn đã không còn phù hợp với bối cảnh triển khai thủ tục hành chính điện tử, vì vậy Luật quản lý thuế năm 2019 đã quy định rõ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế phải sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trong giao dịch bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ để khắc phục những gian lận trong việc sử dụng hoá đơn giấy, nâng cao tính cạnh trạnh của toàn nền kinh tế, góp phần ứng dụng quản lý thuế hiện đại, xây dựng cơ sở dữ liệu về hoá đơn để xây dựng cơ quan thuế điện tử. 
g) Về tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, làm thủ tục hải quan (Chương XII)

Luật quản lý thuế năm 2019 bổ sung chức năng cung cấp dịch vụ kế toán cho đại lý thuế, cụ thể tại điểm c khoản 1 Điều 104 Luật này đã bổ sung chức năng cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ cho đại lý thuế. Đây là quy định cho phép các đại lý thuế thêm chức năng cung cấp dịch vụ kế toán ngoài việc cung cấp dịch vụ đại lý thuế đang thực hiện. Chức năng này phù hợp với Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp những doanh nghiệp siêu nhỏ tiết kiệm chi phí khi thay vì phải thuê hai đơn vị thực hiện 02 dịch vụ (tư vấn thuế và kế toán) nay chỉ cần một đơn vị thực hiên hai nhiệm vụ trên.
h) Về kiểm tra thuế, thanh tra thuế (Chương XIII)
- Hiện nay, cơ quan thuế đã bước đầu áp dụng cơ chế quản lý rủi ro trong quản lý thuế, theo đó cơ quan quản lý thuế đã bước đầu xây dựng tiêu chí quản lý rủi ro và áp dụng trong quy trình quản lý.
Việc áp dụng cơ chế quản lý rủi ro là theo kinh nghiệm quốc tế cần được triển khai trong công tác quản lý thuế ở Việt Nam. Tuy nhiên, nội dung này cần quy định rõ hơn trong Luật quản lý thuế; theo đó, Luật quản lý thuế năm 2019 đã bổ sung nguyên tắc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế và ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra thuế, thanh tra thuế. Trên cơ sở đó, nội dung kiểm tra, thanh tra được thực hiện theo kết quả đánh giá rủi ro và kiểm tra, thanh tra khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật. Ngoài ra, Luật quản lý thuế năm 2019 đã bổ sung nội dung về xử lý kiến nghị, kết luận của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước và cơ quan khác có thẩm quyền tại Điều 110, Điều 119 Chương này.
- Theo quy định pháp luật về thanh tra, thanh tra thuế là thanh tra chuyên ngành, vì vậy Luật quản lý thuế năm 2019 đã quy định cụ thể các nội dung: Trường hợp thanh tra thuế, quyết định thanh tra thuế, thời hạn thanh tra thuế, kết luận thanh tra thuế, thanh tra lại trong hoạt động thanh tra thuế. Trong đó, về thời hạn thanh tra thuế, tại Điều 16 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành đã quy định cụ thể thời hạn thực hiện một cuộc thanh tra chuyên ngành, bao gồm cả thời hạn kéo dài cho từng cấp. Theo đó, nội dung quy định về thời hạn thanh tra thuế, bao gồm cả thời hạn thanh tra thuế tại Luật này được quy định theo hướng thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra (Điều 115).
i) Hoàn thiện các quy định về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế (Chương XIV)
Luật quản lý thuế năm 2019 kế thừa quy định Luật quản lý thuế hiện hành về các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Tuy nhiên, để tăng cường hiệu quả của công tác cưỡng chế thu nợ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, Luật quản lý thuế năm 2019 đã quy định cụ thể các trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế; đồng thời, quy định nguyên tắc áp dụng các biện pháp cưỡng chế linh hoạt, như: 
- Đối với các biện pháp cưỡng chế là: Trích tiền từ tài khoản; khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập; dừng làm thủ tục hải quan (tương ứng quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 125 Luật này) thì căn cứ vào tình hình thực tế, cơ quan quản lý thuế áp dụng biện cưỡng chế phù hợp;  

- Đối với các biện pháp cưỡng chế gồm: Ngừng sử dụng hoá đơn; kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên; thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ; thu hồi giấy chứng nhận, giấy phép (tương ứng quy định tại các điểm d, đ, e và g khoản 1 Điều 125 Luật này) thì cơ quan quản lý thuế thực hiện việc cưỡng chế theo nguyên tắc: Trường hợp không áp dụng được biện pháp cưỡng chế trước thì cơ quan quản lý thuế chuyển sang áp dụng biện pháp cưỡng chế sau; trường hợp quyết định cưỡng chế đối với một số biện pháp chưa hết hiệu lực nhưng không có hiệu quả mà cơ quan quản lý thuế có đủ thông tin, điều kiện thì thực hiện áp dụng biện pháp cưỡng chế trước đó hoặc biện pháp cưỡng chế tiếp theo.

k) Quy định các giải pháp nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật về thuế của người nộp thuế, xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế, chống xói mòn cơ sở tính thuế và hoàn thiện các quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết để phòng, chống chuyển giá 
- Luật quy định nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro trong tất cả các khâu quản lý thuế, đặc biệt là trong thanh tra, kiểm tra. Trên cơ sở đó, nội dung thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo kết quả đánh giá rủi ro và thanh tra, kiểm tra khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật.
- Về xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế (Chương XV): Trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành về xử lý vi phạm hành chính, Luật quản lý thuế năm 2019 đã hoàn chỉnh nội dung này theo hướng: Quy định rõ nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính, các trường hợp xử phạt, các trường hợp không bị xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế, vừa phù hợp với Luật thanh tra, vừa bảo đảm phù hợp với nội dung quản lý thuế.

- Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết:
Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong thực hiện cơ chế tự khai, tự nộp, tăng cường tính minh bạch, rõ ràng, ổn định và đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của hệ thống chính sách trong thời gian qua, Luật quản lý thuế năm 2019 đã bổ sung các nguyên tắc cơ bản trong kê khai, nộp thuế và quản lý thuế đối với nhóm người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết. 

Mặt khác, để tăng cường hiệu quả cũng như tăng tính chủ động trong hội nhập và hợp tác quốc tế về thuế, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Chương trình chống xói mòn cơ sở tính thuế và dịch chuyển lợi nhuận (BEPS) thì việc xây dựng cơ chế quản lý thuế phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo thuận lợi trong thực hiện các cam kết quốc tế về thuế là đặc biệt quan trọng. Việc xây dựng chính sách quản lý thuế nhất quán với thông lệ quốc tế cũng tạo điều kiện để cắt giảm chi phí hành chính cho người nộp thuế, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia trong tuân thủ quy định của các quốc gia nơi các tập đoàn này hoạt động.

Trên cơ sở đó, Luật quản lý thuế năm 2019 đã luật hóa một số nguyên tắc cơ bản về giao dịch liên kết đã được quy định tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, cụ thể như sau: (i) Nguyên tắc quản lý thuế đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết; (ii) Áp dụng cơ chế đơn giản hoá trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết đối với người nộp thuế có quy mô nhỏ, rủi ro thấp; (iii) Nghĩa vụ cung cấp hồ sơ, thông tin dữ liệu đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết; (iv) Quy định về trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế Việt Nam và cơ quan thuế nước ngoài phục vụ công tác quản lý giá chuyển nhượng đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết.
l) Sửa đổi, bổ sung các quy định để tạo hành lang pháp lý cho việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại cho công tác quản lý thuế, trong đó có việc áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử, quản lý thuế điện tử, đặc biệt là tạo cơ sở để quản lý thuế đối với các hoạt động kinh tế mới phát sinh phát triển trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, như kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số... Một số nội dung cơ bản như:
- Quy định các doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ để góp phần khắc phục những gian lận trong việc sử dụng hóa đơn giấy, giảm chi phí cho người nộp thuế, nâng cao tính cạnh tranh của toàn nền kinh tế, xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn, phục vụ xây dựng quản lý thuế điện tử. Quy định về nguyên tắc lập, quản lý và sử dụng hóa đơn; áp dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử...

- Lần đầu tiên quy định quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử:
Ở Việt Nam thời gian gần đây đã phát triển mạnh loại hình kinh doanh thương mại điện tử như việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quảng cáo... thông qua các phương tiện như phát sóng truyền hình, các website thương mại điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử, các mạng xã hội của nước ngoài. Mô hình kinh doanh này ngày một phát triển do sự thuận lợi từ những đặc điểm của loại hình kinh doanh qua mạng. Luật quản lý thuế hiện hành đã tạo nền tảng và mở đường cho việc phát triển các quy định và kỹ năng mới của quản lý thuế hiện đại, cho phép cơ quan thuế chủ động trong quản lý người nộp thuế kinh doanh trong môi trường truyền thống và thương mại điện tử thông qua các quan điểm trọng yếu như cơ chế tự khai - tự nộp, nghĩa vụ cung cấp thông tin của bên thứ 3 (bao gồm cả thông tin dạng dữ liệu điện tử), hiện đại hóa công tác quản lý thuế (khuyến khích thực hiện giao dịch điện tử). 
Để thực sự thúc đẩy giao dịch điện tử trong quản lý thuế nói chung và thương mại điện tử nói riêng ở khía cạnh vừa tạo thuận lợi cho người nộp thuế, vừa đảm bảo ngăn ngừa, phòng, chống được các hệ quả tiêu cực của thương mại điện tử, mở rộng cơ sở thu thuế thì cần phải có các quy định cụ thể cũng như chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp quản lý thuế đối với hình thức kinh doanh mới này. Luật quản lý thuế năm 2019 đã bổ sung quy định liên quan đến quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử như: Đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác được thực hiện bởi nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì nhà cung cấp ở nước ngoài có nghĩa vụ trực tiếp hoặc ủy quyền thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai rộng rãi các dịch vụ thuế điện tử như khai thuế điện tử, hoá đơn điện tử, nộp thuế online; bổ sung quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành, các tổ chức, đơn vị liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, quản lý giám sát dòng tiền, thực hiện khấu trừ thuế đối với tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ thương mại điện tử trong trường hợp tổ chức kinh doanh không có hiện diện thương mại tại Việt Nam. Đây là những nội dung mang tính chất định hướng, đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Trong thời gian tới, khi ban hành các văn bản hướng dẫn sẽ quy định cụ thể về nội dung quản lý với hoạt động thương mại điện tử.
Ngoài ra, để bảo đảm việc áp dụng quy trình quản lý thuế đối với các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, Luật quản lý thuế năm 2019 đã quy định Chính phủ quy định việc áp dụng quy định quản lý khoản thu về thuế của Luật này để quản lý thu đối với các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.
m) Về điều khoản thi hành (Chương XVII)
- Luật bổ sung 01 điều vào Luật Kế toán số 88/2015/QH13 với nội dung như sau:
“Điều 150. Bổ sung một điều vào Luật Kế toán số 88/2015/QH13
Bổ sung Điều 70a vào sau Điều 70 trong Chương IV như sau:

“Điều 70a. Cung cấp dịch vụ kế toán của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế
Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế được cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ khi có ít nhất một người có chứng chỉ kế toán viên.”.

- Về hiệu lực thi hành (Điều 151):

Để có đủ thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm triển khai thực hiện Luật hiệu quả (nhất là ứng dụng công nghệ thông tin), Luật quản lý thuế năm 2019 quy định hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, trừ trường hợp quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01/7/2022.
- Luật quy định về điều khoản chuyển tiếp như sau:

“Điều 152. Quy định chuyển tiếp
1. Đối với các khoản thuế được miễn, giảm, không thu, xóa nợ phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 thì tiếp tục xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13.

2. Đối với các khoản tiền thuế nợ đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020 thì được xử lý theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.”.

Trên đây là những nội dung cơ bản của Luật quản lý thuế năm 2019./.
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